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      THUẾ TỈNH GIA LAI
       THUẾ CƠ SỞ 4 TỈNH GIA LAI   

DANH SÁCH CÔNG KHAI NGƯỜI NỘP THUẾ NGỪNG HOẠT ĐỘNG
NHƯNG CHƯA HOÀN THÀNH THỦ TỤC CHẤM DỨT MÃ SỐ THUẾ
(Ban hành kèm theo Thông báo số …....... /TB-TCS4 ngày        tháng 07 năm 2026)

STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ trụ sở Người đại diện theo
pháp luật

Địa chỉ cư trú

1 4101679307 CÔNG TY TNHH LÂM SẢN
HƯƠNG ĐỊNH

Khu phố Thiện Đức, Phường Hoài
Nhơn Đông, Gia Lai

Cao Văn Bé Khu phố Thiện Đức, Phường
Hoài Nhơn Đông, Gia Lai

2 0316918491
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ

XÂY DỰNG TIÊN PHONG
Tổ 2, Khu Phố Song Khánh,

Phường Hoài Nhơn Nam, Gia Lai
Nguyễn Duy Thương

Tờ 01 Thửa 501, Tại đất Hoàng
Thị Hưng, Ấp 1, Xã Phước An,

TP Đồng Nai

3 1201594806-001
CÔNG TY TNHH KINH DOANH
DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐÔNG HẢI -

CHI NHÁNH HOÀI NHƠN

Thôn Phụng Du 2, Phường Hoài
Nhơn Tây, Gia Lai

Lý Thanh Thùy
168 Triệu Nữ Vương, Phường

Hải Châu, TP Đà Nẵng

4 4101615039 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ
PHONG PHÁT

Khu phố Phụng Du 2, Phường
Hoài Nhơn Tây, Gia Lai

Tạ Đức Phong Phụng Du 2, Phường Hoài
Nhơn Tây, Gia Lai

5 4101622903
CÔNG TY TNHH NHA KHOA

THẨM MỸ SÀI GÒN TÂM ĐỨC

288 Trường Sa. Khu phố CA Công
Nam, Phường Hoài Nhơn Đông,

Gia Lai
Phan Văn Sơn Xã Bình Dương, Gia Lai

6 4101453388 CÔNG TY TNHH PHAN THUỘC
Khu phố Tấn Thạnh 2, Phường

Hoài Nhơn Tây, Gia Lai
Phan Thuộc

Khu phố Tấn Thạnh 2, Phường
Hoài Nhơn Tây, Gia Lai

7 4101527368
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT
KẾ VÀ XÂY DỰNG NHÀ XINH -

TN

Thôn Thiện Đức Đông, Phường
Hoài Nhơn Đông, Gia Lai

Nguyễn Thanh Toàn
138 Phan Trọng Tuệ, Khu phố
Thiện Đức Đông, Phường Hoài

Nhơn Đông, Gia Lai

8 4101521140
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRUNG

NHẬT
Thôn Thiện Đức, Phường Hoài

Nhơn Đông, Gia Lai
Võ Tấn Nhật

Đường Bà Triệu, khu phố Thiện
Đức, Phường Hoài Nhơn Đông,

Gia Lai
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ trụ sở Người đại diện theo
pháp luật

Địa chỉ cư trú

9 4100487391 HTX Nông Nghiệp Đệ Đức Đệ Đức, Hoài Tân, Phường Hoài
Nhơn Nam, Gia Lai

Đặng Phước Đệ Đức, Hoài Tân, Phường
Hoài Nhơn Nam, Gia Lai

10 4101167852 Công Ty TNHH Thương Mại  - Vận
Tải Hoàng Trung

Thôn Công Lương, Phường Hoài
Nhơn Đông, Gia Lai

Võ Thị Hà Công Lương, phường Hoài
Nhơn Đông, Gia Lai

11 4100118147 Doanh Nghiệp Tư Nhân Vân Thanh QL 1A thôn Đệ Đức 3, Phường
Hoài Nhơn Nam, Gia Lai

Trương Hoài Thanh KP Đệ Đức 3, Phường Hoài
Nhơn Nam, Gia Lai

12 4100454406 HTX Thuỷ Sản Hoài Hải
Kim Giao Nam, Hoài Hải, Phường

Hoài Nhơn Đông, Gia Lai
La Xuân Thu

Kim Giao Nam, Hoài Hải,
Phường Hoài Nhơn Đông, Gia

Lai

13 4100540253
Hợp Tác Xã Dịch Vụ Điện Năng

Nhơn Tân
Thôn An Dưỡng 2, Hoài Tân,

Phường Hoài Nhơn Nam, Gia Lai
Nguyễn Thanh Hùng

Thôn An Dưỡng 2, Hoài Tân,
Phường Hoài Nhơn Nam, Gia

Lai

14 4100542363
Hợp Tác Xã Dịch Vụ Điện Năng Hoài

Hương
Nhuận An, Xã Hoài Hương,

Phường Hoài Nhơn Đông, Gia Lai
Nguyễn Văn Lai

Nhuận An, Xã Hoài Hương,
Phường Hoài Nhơn Đông, Gia

Lai

15 4100544441
Hợp Tác Xã Dịch Vụ Điện Năng Hoài

Hải
Kim Giao Nam, Hoài Hải, Phường

Hoài Nhơn Đông, Gia Lai
Lê Minh Hùng

Kim Giao Nam, Hoài Hải,
Phường Hoài Nhơn Đông, Gia

Lai

16 4100577750 Công Ty TNHH Ta-Xi Hoài Nhơn
QL 1A, Thôn An Dưỡng 1, Xã
Hoài Tân, Phường Hoài Nhơn

Nam, Gia Lai
Phan á

Xóm 1,thôn An Dưỡng 2,
Phường Hoài Nhơn Nam, Gia

Lai

17 4100655060
Công Ty TNHH Vận Tải Xe Buýt

Bình Định.
Quốc lộ 1A, Thôn An Dưỡng 1,

Phường Hoài Nhơn Nam, Gia Lai
Phan Á

Xóm 1,thôn An Dưỡng 2,
Phường Hoài Nhơn Nam, Gia

Lai

18 4100764888 Công Ty TNHHThương Mại Và Dịch
Vụ Minh Chánh 1

 06 QL 1A, Đệ Đức 3, Hoài Tân,
Phường Hoài Nhơn Nam, Gia Lai

Kiều Hoàng Tâm Đệ Đức 3, Phường Hoài Nhơn
Nam, Gia Lai

19 4101000130 Công Ty CP Dịch Vụ Vận Tải Ta Xi
Bồng Sơn

Thôn Tấn Thạnh, Phường Hoài
Nhơn Tây, Gia Lai

Phạm Xuân Hợp Tấn Thạnh 2, Phường Hoài
Nhơn Tây, Gia Lai

20 4101023138 Công Ty TNHH Long Thành
Thôn Thuận Thượng 1, Phường

Hoài Nhơn Nam, Gia Lai
Nguyễn Văn Châu

Thôn Thuận Thượng 1, Phường
Hoài Nhơn Nam, Gia Lai
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ trụ sở Người đại diện theo
pháp luật

Địa chỉ cư trú

21 4101139051 Doanh Nghiệp Tư Nhân Toàn Phát Thôn Thạnh Xuân Bắc, Phường
Hoài Nhơn Đông, Gia Lai

Trịnh Xuân Tại Thôn Thạnh Xuân, Hoài
Hương, , Gia Lai

22 4101210547
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Thương Mại - Dịch Vụ Vương Triều
Thôn Thạnh Xuân, Phường Hoài

Nhơn Đông, Gia Lai
Trần Minh Vương

Thạnh Xuân Đông. Hoài
Hương, Phường Hoài Nhơn

Bắc, Gia Lai

23 4300432209-002

Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH
Một Thành Viên Thương Mại Dịch
Vụ Bảo Vệ An Ninh Phi Hổ Quảng

Ngãi

Thôn Đệ Đức, Phường Hoài Nhơn
Nam, Gia Lai

Nguyễn Đình Tam
KDC 42, Thôn 6, Xã Đức

Chánh, Quảng Ngãi

24 0309137602-039
Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ

Phần Đầu Tư Tâm Mặt Trời Tại Bình
Định

Thôn Đệ Đức 3, Phường Hoài
Nhơn Nam, Gia Lai

Lê Đình Cho
Thôn An Dưỡng 1, Phường
Hoài Nhơn Nam, Gia Lai

25 4101408730
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch

Vụ Hoàn Hưng
Thôn Thạnh Xuân Đông, Phường

Hoài Nhơn Đông, Gia Lai
Phạm Hoàn Sư

501 Khu B CC Nguyễn Đình
Chiểu, Phường Hoài Nhơn

Đông, Gia Lai

26 4101556016 Trung tâm Anh ngữ Lovely Sun Thạnh Xuân, Phường Hoài Nhơn
Đông, Gia Lai

Võ Minh Hoàng Xóm 1 - Mỹ An 2, Phường
Hoài Nhơn, Gia Lai

27 4100323650 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP
HOÀI PHÚ

Tổ dân phố  Lương Thọ 2, Phường
Hoài Nhơn Tây, Gia Lai

Mạc Phùng Thôn Mỹ Bình 1, Phường Hoài
Nhơn Tây, Gia Lai

28 4101627073
CÔNG TY TNHH TRUYỀN

THÔNG & THƯƠNG MẠI HTT99
AGENCY

Khu phố Phụng Du 2, Phường
Hoài Nhơn Tây, Gia Lai

Huỳnh Anh Tuấn
Phụng Du 2, Phường Hoài

Nhơn Tây, Gia Lai

29 4101610584 CÔNG TY TNHH IQ DENTAL &
BEAUTY

86 Phan Trọng Tuệ, Phường Hoài
Nhơn Đông, Gia Lai

Lê Thị Mỹ Hiền 86 Phan Trọng Tuệ, Phường
Hoài Nhơn Đông, Gia Lai

30 4101207791-002
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

MÔI TRƯỜNG PHƯỚC THỊNH -
CHI NHÁNH HOÀI NHƠN

Khu phố Hòa Trung 2, Phường
Hoài Nhơn Nam, Gia Lai

Trần Hoàng Giang
thôn Vĩnh Phụng, Phường Hoài

Nhơn Nam, Gia Lai

31 4101415375 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN
THỰC PHẨM THANH BÌNH

Khu phố Phụng Du 2, Phường
Hoài Nhơn Tây, Gia Lai

Trần Tâm Tình Khu phố Phụng Du 2, Phường
Hoài Nhơn Tây, Gia Lai
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ trụ sở Người đại diện theo
pháp luật

Địa chỉ cư trú

32 4101442717
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HÙNG

THỊNH

Khu phố Đệ Đức 3, Phường Hoài
Nhơn Nam, Gia Lai

Nguyễn Đức Thịnh
Thị trấn Phù Mỹ, Xã Phù Mỹ,

Gia Lai

33 4101615938 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TRANLIN

Khu phố Đệ Đức 3, Phường Hoài
Nhơn Nam, Gia Lai

Trần Ngọc Trân Đệ Đức 3, Phường Hoài Nhơn
Nam, Gia Lai

34 4101623738
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ NHÀ HÀNG TRUNG

PHÚ

Đường Mai An Tiêm, Khu phố
Thạnh Xuân Đông, Phường Hoài

Nhơn Đông, Gia Lai
Hoàng Anh Khoa

TỔ 4 , KP ĐỆ ĐỨC 3, Phường
Hoài Nhơn Nam, Gia Lai

35 4101611549
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ

DUUY
Khu Phố Hòa Trung 2, Phường

Hoài Nhơn Nam, Gia Lai
Lê Duy

327/25 Đường TA 28 Khu Phố
2, Phường Thới An, TP Hồ Chí

Minh

36 4100727075 DNTN Toàn Đạt
Thôn Vĩnh Phụng 2. Xã Hoài

Xuân, Phường Hoài Nhơn Nam,
Gia Lai

Lừng Thanh Lưu
Thôn Vĩnh Phụng 2. Xã Hoài

Xuân, Phường Hoài Nhơn
Nam, Gia Lai

37 4101577030 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC
PHƯƠNG QUYÊN

Thôn Xuân Khánh, Phường Hoài
Nhơn Đông, Gia Lai

Phạm Duy Khương Xã Nhơn Tân, Xã An Nhơn
Tây, Gia Lai

38 4100451638 HTX Nông Nghiệp Giao An Giao Hội 1, Hoài Tân, Phường
Hoài Nhơn Nam, Gia Lai

Nguyễn Anh Sang Giao Hội 1, Hoài Tân, Phường
Hoài Nhơn Nam, Gia Lai

39 4101367770
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cơ

Khí Long An
Thôn Tấn Thạnh 2, Phường Hoài

Nhơn Tây, Gia Lai
Bùi Công An

TỔ MINH THẠNH NAM,
KHU PHỐ TẤN THẠNH 2,
Phường Hoài Nhơn Tây, Gia

Lai

40 4100661970 Công Ty TNHH Ninh Tuấn Thôn Giao Hội 2, Xã Hoài Tân,
Phường Hoài Nhơn Nam, Gia Lai

Nguyễn Văn Tuấn An Dưỡng, Hoài Tân, Phường
Hoài Nhơn Nam, Gia Lai

41 4101512548 CÔNG TY TNHH XUÂN TÂN TIẾN
Thôn Hòa Trung I, Phường Hoài

Nhơn Nam, Gia Lai
Nguyễn Đạo

Hoà Trung I, Hoài Xuân, Hoài
Nhơn, Bình Định, Phường Hoài

Nhơn Nam, Gia Lai

42 4101449705 Công Ty TNHH Máy Thủy Hà Thành
Thôn Thạnh Xuân Đông, Phường

Hoài Nhơn Đông, Gia Lai
TRẦN QUANG HIỀN

Thôn Thạnh Xuân Đông,
Phường Hoài Nhơn Đông, Gia

Lai

43 4101450228 Công Ty TNHH Thương Mại Mong
Điểm

Thôn Ca Công Nam, Phường Hoài
Nhơn Đông, Gia Lai

Đỗ Thị Mong Thôn Ca Công Nam, Phường
Hoài Nhơn Đông, Gia Lai
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ trụ sở Người đại diện theo
pháp luật

Địa chỉ cư trú

44 4101432349 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch
Vụ Trọng Ban

Thôn Đệ Đức 3, Phường Hoài
Nhơn Nam, Gia Lai

Phan Trọng Ban Thôn Đệ Đức 3, Phường Hoài
Nhơn Nam, Gia Lai

45 4100667450 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thùy Trang Thôn An Dưỡng 2, Phường Hoài
Nhơn Nam, Gia Lai

Nguyễn Lọc Xóm 5, An Dưỡng 2, Phường
Hoài Nhơn Nam, Gia Lai

46 0312087302-221
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HUYỆN
HOÀI ÂN - CÔNG TY TNHH NIN

SING LOGISTICS

Tổ 2 - Đường Võ Văn Kiệt,
Phường Hoài Nhơn, Gia Lai

Tăng Nhân Tuyên
Thôn Mỹ Thạnh Bắc, Xã Nghĩa

Giang, Quảng Ngãi

47 4101619153 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP AN
BÌNH NGUYÊN

Thôn Xuân Phong Nam, Xã An
Hòa, Gia Lai

Bùi Văn Tám An Hòa, Phường Quy Nhơn,
Gia Lai

48 4101634881 CÔNG TY TNHH SHARK TEAM
FIGHT

765 Bà Triệu, Khu phố Mỹ An 2,
Phường Hoài Nhơn, Gia Lai

Hồ Xuân Thứ Hoài Thanh, Phường Hoài
Nhơn, Gia Lai

49 4101642515
CÔNG TY TNHH OCEAN XI

STUDIO

113 Nguyễn Thái Học, khu phố
Mỹ An 2, Phường Hoài Nhơn, Gia

Lai
Hồ Văn Thịnh

Mỹ An 2, Phường Hoài Nhơn,
Gia Lai

50 4101572106 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
GIÁO DỤC KHÔI NGUYÊN

Khu phố Ngọc An Trung, Phường
Hoài Nhơn, Gia Lai

Nguyễn Đức Vui Ngọc An Tây, Phường Hoài
Nhơn, Gia Lai

51 4101598552 CÔNG TY TNHH EASY KONG
ADVENTURE

Thôn Xuân Phong Nam, Xã An
Hòa, Gia Lai

Trần Văn Bé Thôn Xuân Phong Tây, Xã An
Hòa, Gia Lai

52 4101525064 CÔNG TY TNHH DU LỊCH
THƯƠNG MẠI VY PHƯƠNG

Khu phố Cửu Lợi Đông, Phường
Hoài Nhơn, Gia Lai

Đặng Thị Bài Khu phố Cửu Lợi Đông,
Phường Hoài Nhơn, Gia Lai

53 4101490446 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG
VĂN CHI

Thôn Xuân Phong Nam, Xã An
Hòa, Gia Lai

Nguyễn Văn Chi Thôn Xuân Phong Nam, Xã An
Hòa, Gia Lai

54 4101490929 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG
HÙNG DŨNG

Thôn 2, Xã An Lão, Gia Lai Nguyễn Văn Hùng khu Phố 2, Xã An Lão, Gia Lai

55 4101562161 CÔNG TY TNHH AN PHÚC LÊ Xóm 1, thôn Ngọc An Tây,
Phường Hoài Nhơn, Gia Lai

Nguyễn An Phường Xóm 1, thôn Ngọc An Tây,
Phường Hoài Nhơn, Gia Lai

56 4101496198 Trường Mầm non Họa Mi Xuân Phong Bắc, Xã An Hòa, Gia
Lai

Thái Thị Xuân Hương Thôn 3, Xã An Hòa, Gia Lai

57 4101483304 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP
QUỐC CƯỜNG

Thôn Xuân Phong Nam, Xã An
Hòa, Gia Lai

Lê Thị Ánh Nguyệt XP Nam, Xã An Hòa, Gia Lai
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ trụ sở Người đại diện theo
pháp luật

Địa chỉ cư trú

58 4101478015
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY
DỰNG TỔNG HỢP LÊ NGUYỄN

Thôn Tân Lập, Xã An Lão, Gia Lai Nguyễn Thị Thu Oanh Tân Lập, Xã An Lão, Gia Lai

59 4101417277 Công Ty TNHH Vương Khoa Đường 4, Thôn Cửu Lợi Bắc,
Phường Hoài Nhơn, Gia Lai

Nguyễn Khoa Đường 4, Thôn Cửu Lợi Bắc,
Phường Hoài Nhơn, Gia Lai

60 4100658840 Công ty TNHH Tân Nhật Huy Thôn 2, Xã An Trung, Xã An
Vinh, Gia Lai

Võ Văn Hai 58 Nguyễn Huệ, Phường Lê
Lợi, Gia Lai

61 4101445901 Doanh Nghiệp Tư Nhân Khanh Lợi Thôn Trường An 2, Phường Hoài
Nhơn, Gia Lai

Trương Công Khanh Xóm 3, Tr An 2, Phường Hoài
Nhơn, Gia Lai

62 4100487514 HTX Nông Nghiệp Lương Sơn
Thôn Tài Lương 1, Xã Hoài Thanh
Tây, Phường Hoài Nhơn, Gia Lai

Mai Tiến Dũng
Thôn Tài Lương 1, Xã Hoài

Thanh Tây, Phường Hoài
Nhơn, Gia Lai

63 4100568918 HTX Dịch Vụ Điện Năng Hoài Thanh Mỹ An, Hoài Thanh, Phường Hoài
Nhơn, Gia Lai

Nguyễn Xuân Vinh Mỹ An, Hoài Thanh, Phường
Hoài Nhơn, Gia Lai

64 4100582341 Công Ty TNHH Công Nông Thôn Ngọc An Tây, Phường Hoài
Nhơn, Gia Lai

Tạ Đinh Thôn Ngọc An Tây, Phường
Hoài Nhơn, Gia Lai

65 4100716073 Công Ty TNHH Thương Mại Sản
Xuất Và Dịch Vụ Thành Phát

Thôn Ngọc An Trung, Phường
Hoài Nhơn, Gia Lai

Nguyễn Tiến Dũng Thôn Ngọc An Trung, Phường
Hoài Nhơn, Gia Lai

66 4101391974 Công Ty TNHH Dịch Vụ Hoài Anh Thôn Tăng Long 2, Phường Hoài
Nhơn, Gia Lai

Phạm Hữu Duy Khu phố Nhuận An, Phường
Hoài Nhơn Đông, Gia Lai

67 4100364174-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Nhật
Minh

Đội 4, thôn Xuân Phong Nam, Xã
An Hòa, Gia Lai

Võ Văn Mai 100 Trần Hưng Đạo, Phường
Quy Nhơn, Gia Lai

68 4101022423 Công Ty TNHH Hùng Lâm Thôn 2, Xã An Lão, Gia Lai Lê Ngọc Trọng Khu vự 5, Phường Quy Nhơn
Nam, Gia Lai

69 4101042934 Công Ty TNHH Cúc Ân Thôn Xuân Phong Nam, Xã An
Hòa, Gia Lai

Trương Công Lĩnh Thôn Xuân Phong Nam, Xã An
Hòa, Gia Lai

70 4100419546 DNTN Thương Mại Ngọc Hà
Thôn Tài Lương 1, Xã Hoài Thanh
Tây, Phường Hoài Nhơn, Gia Lai

Huỳnh Long Ngọc
Tài Lương 1, Phường Hoài

Nhơn, Gia Lai

71 4101063518
Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch
Vụ Tin Học Nam Việt COMPUTER

Thôn Tài Lương 3, Phường Hoài
Nhơn, Gia Lai

Nguyễn Văn Tưởng
Tài Lương 3, Phường Hoài

Nhơn, Gia Lai
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ trụ sở Người đại diện theo
pháp luật

Địa chỉ cư trú

72 4100123411 DNTN Năm Ninh Thôn Lâm trúc 2, xã Hoài Thanh,
Phường Hoài Nhơn, Gia Lai

Võ Văn Ninh Hoài Thanh, Phường Hoài
Nhơn, Gia Lai

73 4100646891 DNTN Trung Quỳnh Thôn Xuân Phong Nam, Xã An
Hoà, Xã An Hòa, Gia Lai

Nguyễn Thành Châu Thôn Xuân Phong Nam, Xã An
Hoà, Xã An Hòa, Gia Lai

74 4101575918 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC GIA
HƯNG

Khu phố Trung Hóa, Phường Hoài
Nhơn, Gia Lai

Hồ Đức Thắng Khu phố Trung Hóa, Phường
Hoài Nhơn, Gia Lai

75 4101614606 Hợp tác xã nông nghiệp và Dịch vụ
Du lịch An Nghĩa

Xã An Nghĩa, Xã An Toàn, Gia
Lai

Trần Văn Vũ Xuân Phong Bắc, Xã An Hòa,
Gia Lai

76 4101628334 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV
TỔNG HỢP TÂN TẤN PHÁT

Thôn Xuân Phong Bắc, Xã An
Hòa, Gia Lai

Lê Thị Hường Xuân Phong Nam, Xã An Hòa,
Gia Lai

77 4101481956 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ NGUYÊN THU

Thôn Tân Lập, Xã An Lão, Gia Lai Trần Thị Thu Thôn Tân Lập, Xã An Lão, Gia
Lai

78 4101614042 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ BIDIAGENCY

Khu phố Mỹ An 2, Phường Hoài
Nhơn, Gia Lai

Bùi Nguyễn Thế Vinh ., Phường Hoài Nhơn, Gia Lai

79 4101407744
CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP
CÔNG NGHỆ SẠCH HƯỞNG

PHONG PHÁT

Thôn Ngọc An Tây, Phường Hoài
Nhơn, Gia Lai

Nguyễn Thanh Hưởng
Thôn Ngọc An Tây, Phường

Hoài Nhơn, Gia Lai

80 4101543017 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ HUỆ LINH

Thôn Long Hòa, Xã An Hòa, Gia
Lai

Thái Hoàng Linh Thôn Long Hòa, Xã An Hòa,
Gia Lai

81 4101420008 Công Ty TNHH Tổng Hợp Trường
Hưng

Thôn Tân An, Xã An Lão, Gia Lai Trương Nhật Trường Thôn Tân An, Xã An Lão, Gia
Lai

82 4101492348 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG LY
LY

Thôn 2, Xã An Lão, Gia Lai Trang Văn Thị Khu phố 2, Xã An Lão, Gia Lai

83 4101507971 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
DICH VỤ TỔNG HỢP ANH THƯ

Thôn Tân An, Xã An Lão, Gia Lai PHẠM MINH TUẤN Thôn Tân An, Xã An Lão, Gia
Lai

84 4101545656 CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH
QUỐC TOÀN

Xuân Phong Bắc, Xã An Hòa, Gia
Lai

Phạm Thanh Trâm THÔN XUÂN PHONG BẮC,
Xã An Hòa, Gia Lai

85 4101430990 Công Ty TNHH Sản Xuất Thành
Được

Thôn Vạn Khánh, Xã An Hòa, Gia
Lai

Nguyễn Thành Được Thôn Vạn Long, Xã An Hòa,
Gia Lai

86 4101536588 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY
THÀNH PHONG

Thôn Xuân Phong Bắc, Xã An
Hòa, Gia Lai

Nguyễn Thành Phong Thôn Xuân Phong Bắc, Xã An
Hòa, Gia Lai



8

STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ trụ sở Người đại diện theo
pháp luật

Địa chỉ cư trú

87 4101197705 Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng
Và Sản Xuất Tuấn Tiến

Thôn Xuân Phong Nam, Xã An
Hòa, Gia Lai

Lê Phước Trung Thôn Xuân Phong Nam, Xã An
Hòa, Gia Lai

88 4100164256 Doanh Nghiệp Tư Nhân Phúc Đạt Thôn 9, Xã An Lão, Gia Lai Trần Văn Tìm Thôn 9, Thôn 9, Xã An Lão,
Gia Lai

89 4101472101
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HUY
TÙNG

Thôn Tân An, Xã An Lão, Gia Lai Bùi Thị Thanh Tùng
Khu phố 1, Phường Bồng Sơn,

Gia Lai

90 4100566685 Doanh Nghiệp Tư Nhân Vương Hùng Thôn Xuân Phong Bắc, Xã An
Hòa, Gia Lai

Nguyễn Quốc Hùng Thôn Xuân Phong Bắc, Xã An
Hòa, Gia Lai

91 4100665823 Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Anh
Khôi

Thôn Xuân Phong Nam, Xã An
Hòa, Gia Lai

Lê Thị Thu Mẫn Thôn Xuân Phong Nam, Xã An
Hòa, Gia Lai

92 4100562722 HTX Dịch Vụ Điện Năng Tam Quan
Nam

Trung Hoà, Tam Quan Nam,
Phường Hoài Nhơn, Gia Lai

Nguyễn Công Tranh Trung Hoà, Tam Quan Nam,
Phường Hoài Nhơn, Gia Lai

93 4100655744 Công Ty TNHH Ngọc Minh Thôn Trung Hoá, Phường Hoài
Nhơn, Gia Lai

Nguyễn Khánh Trâm KP Trung Hóa, Phường Hoài
Nhơn, Gia Lai

94 0401603492-001
Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ

Phần Tư Vấn Xây Dựng Đại Kỳ Phát
Tại Quy Nhơn

Số 217 đường Nguyễn Tất Thành,
Xã Hoài Ân, Gia Lai

Huỳnh Ngọc Hưng
Thôn Phú Văn 1, Ân Hữu, Xã

Ân Tường, Gia Lai

95 4101671523 CÔNG TY TNHH TM DV AGRI
KHÁNH LINH

Thôn Đức Long, Xã Hoài Ân, Gia
Lai

Nguyễn Văn Linh Đức Long, Xã Hoài Ân, Gia
Lai

96 0314553100-003 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH
HÀN NGỮ ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

Số 83 Đường Trường Chinh, Xã
Hoài Ân, Gia Lai

Trần Thị Mỹ Nhân đường Bùi Thị Xuân, KP.
Thanh Tú, Xã Hoài Ân, Gia Lai

97 4101571423 HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI VÀ
DỊCH VỤ TRẦN LÊ

Thôn An Chiểu, Xã Hoài Ân, Gia
Lai

Trần Thị Thắm Khu phố Gia Chiểu 2, Xã Hoài
Ân, Gia Lai

98 4101134039 Công Ty TNHH Trí Bảo Thôn Nhơn Sơn, Xã Kim Sơn, Gia
Lai

Nguyễn Văn Trí Nhơn Sơn, Xã Kim Sơn, Gia
Lai

99 4101246409 Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng
Tổng Hợp Thành Luân

Thôn Liên Hội, Xã Ân Tường, Gia
Lai

Nguyễn Minh Liên Hội, Xã Ân Tường, Gia
Lai

100 4101545007 CÔNG TY TNHH TRỒNG TRỌT
VÀ CHĂN NUÔI THỰ QUANG

Thôn Lộc Giang, Xã Hoài Ân, Gia
Lai

Nguyễn Công Thự Lộc Giang, Xã Hoài Ân, Gia
Lai

101 4101403041 Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc
Vạn Thành Toàn

Số 69 Quang Trung, Xã Hoài Ân,
Gia Lai

Nguyễn Thị Hồng Gia Chiểu 2, Thị trấn Tăng Bạt
Hổ, Xã Hoài Ân, Gia Lai
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ trụ sở Người đại diện theo
pháp luật

Địa chỉ cư trú

102 4100734763 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Huy
Tuyết

Thôn Lộc Giang, Xã Hoài Ân, Gia
Lai

Trần Thị Tuyết Thôn Lộc Giang, Xã Hoài Ân,
Gia Lai

103 4100732300 Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng T
& K

Thôn Gia Chiểu 1, Xã Hoài Ân,
Gia Lai

Võ Hữu Tú Gia Chiểu I, Xã Hoài Ân, Gia
Lai

104 4101401534 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng
Quang Trí

Thôn Long Quang, Xã Ân Hảo,
Gia Lai

Nguyễn Quang Trí XÓM 2, LONG QUANG, Xã
Ân Hảo, Gia Lai

105 4100729900 Doanh Nghiệp TN Dịch Vụ Dũng
Thân

Chợ Mộc Bài, Xã Hoài Ân, Gia
Lai

Trần Đình Dũng Gia Chiểu 2, Xã Hoài Ân, Gia
Lai

106 4101201503 Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp
Đức Nghĩa

Số 182, Đường Nguyễn Tất Thành,
Xã Hoài Ân, Gia Lai

Huỳnh Ngọc Tuấn 235- Nguyễn Tất Thành, Gia
Chiểu 1, Xã Hoài Ân, Gia Lai

107 4101175331 Công Ty TNHH Xây Dựng Và
Thương Mại Tùng Luân

Số 59, Đường Quang Trung, Xã
Hoài Ân, Gia Lai

Võ Thanh Tùng Số 59, Đường Quang Trung, Xã
Hoài Ân, Gia Lai

108 4101153024 Công Ty TNHH Vận Tải Hùng Hồng Thôn Cẩm Đức, Xã Ân Hảo, Gia
Lai

Đỗ Thị Hồng Cẩm Đức, Xã ân Hảo, Gia Lai

109 4100703268
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương

Mại Đa Quốc Phát

Số 25 đường Nguyễn Tất Thành,
TT. Tăng Bạt Hổ, Xã Hoài Ân, Gia

Lai
Hoàng Công Pháp

Số 25 đường Nguyễn Tất
Thành, Xã Hoài Ân, Gia Lai

110 4100564416 Công Ty TNHH Xây Dựng Hải Vân Số 15 Hùng Vương, Xã Hoài Ân,
Gia Lai

Huỳnh Tấn Mật Số 15 Hùng Vương, Xã Hoài
Ân, Gia Lai

111 4101079765
CÔNG TY TNHH KINH DOANH
THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ANH

HUY

Số 73 đường 19/4, Xã Hoài Ân,
Gia Lai

Nguyễn Minh Hoàng
Gia Chiểu 1, Xã Hoài Ân, Gia

Lai

112 4101644657
CÔNG TY TNHH CÂY GIỐNG

NÔNG LÂM TỈNH BÌNH ĐỊNH SỰ
HUỲNH

Thôn Năng An, Xã Vạn Đức, Gia
Lai

Huỳnh Thị Sự
Vạn Hội 1, Xã Vạn Đức, Gia

Lai

113 3502376474-001

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH - CÔNG
TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN

XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ
TÂN AN

Đội 8, thôn An Hòa, Xã Hoài Ân,
Gia Lai

Nguyễn Thành Tân
Vĩnh Nhơn, Xã Phù Mỹ Nam,

Gia Lai

114 4100272759 Hợp Tác Xã Kinh Doanh Dịch Vụ
Tổng Hợp Ân Phong II

Thôn An Chiểu -Xã Ân Phong, Xã
Hoài Ân, Gia Lai

Lê Tấn Tài An Chiểu, Xã Hoài Ân, Gia Lai
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pháp luật
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115 4100344185 Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Kinh
Doanh Tổng Hợp Ân Phong I

An Thiện - Ân Phong, Xã Hoài Ân,
Gia Lai

Nguyễn văn Thắm An Hoà, Xã Hoài Ân, Gia Lai

116 4100485972 Hợp Tác Xã  Nông Nghiệp Thị Trấn
Tăng Bạt Hổ

Du Tự, TT Tăng Bạt Hổ, Xã Hoài
Ân, Gia Lai

Lê Ngọc Anh 55 Nguyễn Tất  Thành, Xã
Hoài Ân, Gia Lai

117 4101570959 CÔNG TY TNHH KHÁNH HUÂN Thôn Lộc Giang, Xã Hoài Ân, Gia
Lai

Trần Thị Tuyết Thôn Lộc Giang, Xã Hoài Ân,
Gia Lai

118 4101369658 Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng
Phú Quốc

Thôn Tân Thạnh, Xã Ân Tường,
Gia Lai

Nguyễn Văn Quốc Thôn Tân Thạnh, Xã Ân
Tường, Gia Lai

119 4101350128 Doanh Nghiệp Tư Nhân V I N A Thôn Lộc Giang, Xã Hoài Ân, Gia
Lai

Đặng Thành Luân xã Ân Tường Đông, H Hoài
Ân, Xã Hoài Ân, Gia Lai

120 4101126623 Công Ty TNHH Vận Tải Vinh Phát Số 120, đường Trường Chinh, Xã
Hoài Ân, Gia Lai

Diệp Bảo  Vinh 120 - Trường Chinh, Xã Hoài
Ân, Gia Lai

121 4101433906
Công Ty TNHH Hương Liệu Việt -

Hàn
Số 149 đường Hùng Vương, Xã

Hoài Ân, Gia Lai
Huỳnh Thị Thảo

149 HÙNG VƯƠNG, KHU
PHỐ GÒ CAU, Xã Hoài Ân,

Gia Lai

122 4101254368 Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Lắp
Tổng Hợp Hoàng Hà

Số 188A, Nguyễn Tất Thành, Xã
Hoài Ân, Gia Lai

Trương Mạnh Hùng Số 188A, Nguyễn Tất Thành,
Xã Hoài Ân, Gia Lai

123 4100577197 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tín
ân

Điểm Công nghiệp Du Tự, Xã
Hoài Ân, Gia Lai

Trần Văn Quy Điểm Công nghiệp Du Tự, Xã
Hoài Ân, Gia Lai

124 4101392713 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại
Tổng Hợp Hiệp Phát

Xóm 1, Thôn An Thường 2, Xã
Vạn Đức, Gia Lai

Lê Phước Hiệp Xóm 1, Thôn An Thường 2, Xã
Vạn Đức, Gia Lai

125 4100744063
Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch

Vụ Nhật Diễm
Số 44 đường Phạm Văn Đồng, TT
Tăng Bạt Hổ, Xã Hoài Ân, Gia Lai

Phạm Hồng Nhật
Số 44 đường Phạm Văn Đồng,
TT Tăng Bạt Hổ, Xã Hoài Ân,

Gia Lai

126 4100652609 DNTN Ninh Thuỷ Thôn Mỹ Thành, Xã Ân Mỹ, Xã
Ân Hảo, Gia Lai

Nguyễn Văn Ninh Thôn Mỹ Thành, Xã Ân Mỹ,
Xã Ân Hảo, Gia Lai

127 4101581132 CÔNG TY TNHH BỒI DƯỠNG
KIẾN THỨC MINH KHANG

Khu phố Bình Chương Nam,
Phường Bồng Sơn, Gia Lai

Vương Thúy Linh 215 Trần Phú, Phường Bồng
Sơn, Gia Lai

128 2700947953-107
CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC BẢN

ĐỒ BẢO CHÂU - CHI NHÁNH ĐO
ĐẠC ĐẤT ĐAI VI NAM LAND

Số nhà 26 Đường Trần Phú,
Phường Bồng Sơn, Gia Lai

Nguyễn Thái Bảo Bình Sơn, Xã Kim Sơn, Gia Lai
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129 4101575315 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AN
PHÚ

Khu phố Liêm Bình, Phường Bồng
Sơn, Gia Lai

Trần Thế Thanh Khu phố Liêm Bình, Phường
Bồng Sơn, Gia Lai

130 4101619410 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC
QUỐC ANH

Khu phố 4, Phường Bồng Sơn, Gia
Lai

Trương Thị Thảnh Khối 4, Phường Bồng Sơn, Gia
Lai

131 4101441449 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
VẬN TẢI DUY Ý

Khu phố 5, Phường Bồng Sơn, Gia
Lai

Võ Văn Duy TT BÔNG SƠN, Phường Bồng
Sơn, Gia Lai

132 4101598094 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU
HẠN VÁN ÉP BNB

2862 Quang Trung, Phường Bồng
Sơn, Gia Lai

Trương Hoài Nguyên 2862 Quang Trung, Phường
Bồng Sơn, Gia Lai

133 4101133490
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

HƯƠNG THỊNH

Số 59 đường Quang Trung,
Phường Bồng Sơn, Gia Lai

Võ Hàn Phương
Khu phố 6, Phường Bồng Sơn,

Gia Lai

134 4101599877 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HOÀNG
GIA LAND

Khu phố Bình Chương, Phường
Bồng Sơn, Gia Lai

Trần Đặng Hoàng Tuấn Hoài Đức, Phường Bồng Sơn,
Gia Lai

135 4101353023 CÔNG TY TNHH LONG TRỌNG
TIÊN

Số 75 đường Trần Hưng Đạo,
Phường Bồng Sơn, Gia Lai

Nguyễn Thị Mỹ Tiên Thôn Bình Chương, Phường
Bồng Sơn, Gia Lai

136 4100670069 Công Ty TNHH Thương Mại Long
Vũ

Số 92 Trần Hưng Đạo, Phường
Bồng Sơn, Gia Lai

Nguyễn Công Thưởng Khối 1, thị trấn Bồng Sơn,
Phường Bồng Sơn, Gia Lai

137 4100426208 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUY
TÙNG

Số 318 đường Quang Trung,
Phường Bồng Sơn, Gia Lai

Bùi Thị Thanh Tùng Khu phố 1, Phường Bồng Sơn,
Gia Lai

138 4101467616
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT

KẾ XÂY DỰNG QUYẾT TIẾN
Thôn Bình Chương, Phường Bồng

Sơn, Gia Lai
Võ Văn Hiền

Ân Tường Tây, Xã Ân Tường,
Gia Lai

139 4100767293 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch
Vụ Phú Lộc

Số 343 Quang Trung, Phường
Bồng Sơn, Gia Lai

Lê Thanh Phong 343 QUANG TRUNG, Phường
Bồng Sơn, Gia Lai

140 4101458428 Công Ty TNHH Dịch Vụ Tài Nguyên
Môi Trường Hoài Nhơn

Số 83 đường Quang Trung,
Phường Bồng Sơn, Gia Lai

Hoàng ảnh Phụng Du 1, Phường Hoài
Nhơn Tây, Gia Lai

141 4101466073 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ
THƯƠNG MẠI HOÀNG QUỐC

Thôn Bình Chương, Phường Bồng
Sơn, Gia Lai

Trần Thị Nhã Uyên Thôn Bình Chương, Phường
Bồng Sơn, Gia Lai

142 4101416160 Công Ty TNHH Hồng Nhanh Khối Phụ Đức, Phường Bồng Sơn,
Gia Lai

Chế Thị Nhanh 580/8, Phường An Phú Đông,
TP Hồ Chí Minh

143 4100390311 Doanh Nghiệp Dịch Vụ Môi Trường
Đô Thị Huyện Hoài Nhơn

Khối 5, Phường Bồng Sơn, Gia Lai Đoàn Xuân Thắng Khối 5, Phường Bồng Sơn, Gia
Lai
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144 4100364985 DNTN Nhà Nghỉ Hải Sơn Số 235 đường Quang Trung,
Phường Bồng Sơn, Gia Lai

Hồ Văn Sơn Thị trấn Bồng Sơn, Phường
Bồng Sơn, Gia Lai

145 4100450881 Doanh nghiệp tư nhân Phương Thảo
25 Biên Cương, Thị trấn Bồng

Sơn, Phường Bồng Sơn, Gia Lai
Lê Quang Dự

84 Trần Hưng Đạo, Khối 5,
Bồng Sơn, Phường Bồng Sơn,

Gia Lai

146 4100267759 DNTN Xây dựng Nguyễn Như Lâm
Đường Bạch Đằng. Tổ 2. Khối

Liêm Bình, Phường Bồng Sơn, Gia
Lai

Nguyễn Như Lâm
Đường Bạch Đằng. Tổ 2. Khối
Liêm Bình, Phường Bồng Sơn,

Gia Lai

147 4100458601 HTN Nông Nghiệp Văn Khánh Đức
Thôn Diễn Khánh, Xã Hoài Đức,

Phường Bồng Sơn, Gia Lai
Đinh Công Cẩm

Thôn Diễn Khánh, Xã Hoài
Đức, Phường Bồng Sơn, Gia

Lai

148 4100456883 DNTN Thiểu Mai
04 Hương Lộ 4, Thanh Xuân, Hoài
Hương, Phường Bồng Sơn, Gia Lai

Lê Văn Thiểu
04 Hương Lộ 4, Thanh Xuân,
Hoài Hương, Phường Bồng

Sơn, Gia Lai

149 4100484834 HTX Nông Nghiệp Bình Chương
Xóm 3, Thôn Bình Chương Bắc,
Xã Hoài Đức, Phường Bồng Sơn,

Gia Lai
Trần Văn Ngọc

Xóm 3, Thôn Bình Chương
Bắc, Xã Hoài Đức, Phường

Bồng Sơn, Gia Lai

150 4100484841 HTX Nông Nghiệp Lại Khánh Lại Khánh, Hoài Đức, Phường
Bồng Sơn, Gia Lai

Huỳnh Xuân Luận Lại Khánh, Hoài Đức, Phường
Bồng Sơn, Gia Lai

151 4100524029
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hoa Sen

Tại Bồng Sơn
Thôn Thiết Đính, Thị Trấn Bồng
Sơn, Phường Bồng Sơn, Gia Lai

Phạm Văn Nhơn
Thôn Thiết Đính, Thị Trấn

Bồng Sơn, Phường Bồng Sơn,
Gia Lai

152 4100570473 Doanh nghiệp tư nhân Thiên Trường
03 Quang Trung-Bồng Sơn-Hoài
Nhơn, Phường Bồng Sơn, Gia Lai

Chế Xuân Duy

SỐ NHÀ 03, ĐƯỜNG
QUANG TRUNG, TỔ 4, KHU
PHỐ 6, Phường Bồng Sơn, Gia

Lai

153 4100635603 Công Ty TNHH Hoàng Dung
Số 165 Quang Trung, Phường

Bồng Sơn, Gia Lai
Nguyễn Thị Dung

Số nhà 165 đường Quang
Trung, Phường Bồng Sơn, Gia

Lai

154 0309810031-001
Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH

Kiến Trúc Xây Dựng Huỳnh Vũ
Số 91, đường Trần Phú, Phường

Bồng Sơn, Gia Lai
Huỳnh Thị Hoài Vi

423 A Nguyễn Văn Công,
Phường Hạnh Thông, TP Hồ

Chí Minh
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155 4101250388 Công Ty TNHH Một Thành Viên
Thành Nam Phát

Số 219, Trần Hưng Đạo, Phường
Bồng Sơn, Gia Lai

Trương Đình Cường Số 219, Trần Hưng Đạo,
Phường Bồng Sơn, Gia Lai

156 4101409212 Công Ty Cổ Phần Ánh Ngân Bình
Định

Cụm Công nghiệp Thiết Đính,
Phường Bồng Sơn, Gia Lai

Trương Đức Chung 15 Ngô Gia Khảm, Phường
Quy Nhơn, Gia Lai

157 4100355691 Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Phú
Liễu

Thôn Bình Chương - Hoài Đức,
Phường Bồng Sơn, Gia Lai

Đỗ Phú Liễu Thôn Bình Chương, Phường
Bồng Sơn, Gia Lai

158 4100518995 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trung Tín
01 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Bồng

Sơn, Phường Bồng Sơn, Gia Lai
Tạ Ngọc Chớ

Khối 5, Phường Bồng Sơn, Gia
Lai

159 4100561782 DNTN Thương Mại Và Dịch Vụ Tin
Học Thiên Long

Khối Liêm Bình, TT Bồng Sơn,
Phường Bồng Sơn, Gia Lai

Trần Huỳnh Phương TT Bồng Sơn, Phường Bồng
Sơn, Gia Lai

160 4100555676 Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt Tiến bồng sơn, Phường Bồng Sơn, Gia
Lai

Nguyễn Thị Minh Đức Khối 4 , K4, Phường Bồng Sơn,
Gia Lai

161 4100732540 Công Ty TNHH Mỹ Nghệ Việt Vỹ
Số 19 Biên Cương, TT Bồng Sơn,

Phường Bồng Sơn, Gia Lai
Trần Thị Lê

Số 19 Biên Cương, TT Bồng
Sơn, Phường Bồng Sơn, Gia

Lai

162 4100669747-008
BƯU ĐIỆN THỊ XÃ HOÀI NHƠN –

BƯU ĐIỆN TỈNH BÌNH ĐỊNH
Khu phố Phụ Đức, Phường Bồng

Sơn, Gia Lai
Trần Đình Dân

Số nhà 48 đường Bùi Thị Xuân,
Phường Tam Quan, Gia Lai

163 4101451655 CÔNG TY TNHH VŨ PHÁT Khu phố 5, Phường Bồng Sơn, Gia
Lai

Lê Tiến Vũ khu phố 5, Xã Ân Hảo, Gia Lai

164 4101588868 CÔNG TY TNHH GIA CÁT
TƯỜNG

Số 105 đường Hai Bà Trưng,
Phường Bồng Sơn, Gia Lai

Trần Đức Hiểu KP. Tấn Thạnh 1, Phường Hoài
Nhơn Tây, Gia Lai

165 4101612038 CÔNG TY TNHH VŨ THUẬN
PHÁT

Số 52 Nguyễn Sinh Sắc, khu phố 4,
Phường Bồng Sơn, Gia Lai

Lê Tiến Vũ khu phố 5, Xã Ân Hảo, Gia Lai

166 4100537860 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG
THỊNH PHÁT

Số 281 đường Quang Trung,
Phường Bồng Sơn, Gia Lai

Đặng Thị Bình Khối 1, T.trấn Bồng Sơn,
Phường Bồng Sơn, Gia Lai

167 4101603971 CÔNG TY TNHH NAM TRUNG
FASHION

Tổ 3, khu phố Phụ Đức, Phường
Bồng Sơn, Gia Lai

Lê Đình Nam KP Đệ Đức 3, Phường Hoài
Nhơn Nam, Gia Lai

168 4300830739-001
CÔNG TY CỔ PHẦN GOTA

QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH
BỒNG SƠN

Thôn Lại Khánh Tây, Phường
Bồng Sơn, Gia Lai

Lê Tuấn Vinh
Thôn Lộc Giang, Xã Hoài Ân,

Gia Lai
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169 4101562612
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TỊNH
VÂN

Số 104 Trần Hưng Đạo, Phường
Bồng Sơn, Gia Lai

Nguyễn Thị Vân 0, Phường Hoài Nhơn, Gia Lai

170 4101556464
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI -

DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐĂNG
KHOA

Số 195 đường Biên Cương,
Phường Bồng Sơn, Gia Lai

Nguyễn Khánh Toàn
Số 195 đường Biên Cương,
Phường Bồng Sơn, Gia Lai

171 4101536115 CÔNG TY CỔ PHẦN COCONUT &
AGRI VIỆT NAM

Số 363 đường Quang Trung,
Phường Bồng Sơn, Gia Lai

Nguyễn Quang Vinh Số 363 đường Quang Trung,
Phường Bồng Sơn, Gia Lai

172 4100784034 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch
Vụ Quốc Tú

Thôn Bình Chương, Phường Bồng
Sơn, Gia Lai

Nguyễn Ngọc Quốc Bình Chương, Phường Bồng
Sơn, Gia Lai

173 4101542020 CÔNG TY TNHH PHÁT PHÁT LỘC 148 Trần Hưng Đạo, Phường Bồng
Sơn, Gia Lai

Phạm Hoài Vũ Đức Long, Xã Ân Đức, Gia Lai

174 4101503141 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
VÀ SẢN XUẤT TÂN ĐẠI PHÁT

Thôn Định Bình, Phường Bồng
Sơn, Gia Lai

Võ Duy Linh Thôn Định Bình, Phường Bồng
Sơn, Gia Lai

175 4100323107 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Hiểu
Thôn Thiết Đính Nam, Phường

Bồng Sơn, Gia Lai
Võ Phi Hùng

Tổ 1 khối Thiết Đính Nam,
TDN, Phường Bồng Sơn, Gia

Lai

176 4101492436 CÔNG TY TNHH QUỐC KHÁNH -
HOÀI NHƠN

Số 288 Trần Hưng Đạo, Phường
Bồng Sơn, Gia Lai

Hàng Văn Nghĩa Số 288 Trần Hưng Đạo,
Phường Bồng Sơn, Gia Lai

177 4101187390 Trường Trung cấp Kỹ thuật công nghệ
Hoài Nhơn

Khối 5, Phường Bồng Sơn, Gia Lai Trần Minh Hồng 27 Đường Hai Bà Trưng,
Phường Bồng Sơn, Gia Lai

178 4101403901
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM AN

PHÚC HƯNG
Đường Trần Hưng Đạo, khối Liêm
Bình, Phường Bồng Sơn, Gia Lai

Cao Thanh Hùng
Đường Trần Hưng Đạo, khối

Liêm Bình, Phường Bồng Sơn,
Gia Lai

179 4100655494 Công Ty TNHH Hiền Hương Số 362 Quang Trung, Phường
Bồng Sơn, Gia Lai

Nguyễn Sứ Số 362 Quang Trung, Phường
Bồng Sơn, Gia Lai

180 4100564399 Doanh Nghiệp TN Sản Xuất Thương
Mại Thành ân

Số 268 đường Trần Hưng Đạo,
Phường Bồng Sơn, Gia Lai

Nguyễn Thị Phượng 268 Trần Hưng Đạo, Phường
Bồng Sơn, Gia Lai

181 4100622805 Công Ty TNHH Thương Mại Trang
Hiệp Thành

Số 229 Trần Hưng Đạo, Phường
Bồng Sơn, Gia Lai

Ngô Trần Vui Khu phố 5, Phường Bồng Sơn,
Gia Lai
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182 4100621061 Công ty TNHH Tuấn Tuyết
Số 177- đường Trần Hưng Đạo-TT
Bồng Sơn, Phường Bồng Sơn, Gia

Lai
Trương Quang Tuấn

177 Trần Hưng Đạo, Phường
Bồng Sơn, Gia Lai

183 4101023191 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch
Vụ Nguyễn Thanh

QL 1A, Khối Liêm Bình, Phường
Bồng Sơn, Gia Lai

Nguyễn Thanh Hùng Thôn Lộc Thuận, Phường An
Nhơn Bắc, Gia Lai

184 4101650178 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC BNB
SMART

19 Nguyễn Cơ Thạch, Phường
Tam Quan, Gia Lai

Đoàn Thị Lanh Khối 5 , Khối 5, Phường Tam
Quan, Gia Lai

185 4101619509 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU
HẠN GIÁO DỤC TRUNG TÍN

Khu phố Thiện Chánh 1, Phường
Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai

Trần Thị Tận Khối 8, Phường Tam Quan, Gia
Lai

186 4101576527
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG

VÀ ĐẦU TƯ NHƠN THÀNH
Mũi Tàu, Quốc lộ 1A, Khu phố 3,

Phường Tam Quan, Gia Lai
Trịnh Minh Cường

05 Tân An, Phường Phước Hải,
Khánh Hòa

187 4100303051-001 CHI NHÁNH CỬA HÀNG XĂNG
DẦU BÌNH ĐÊ

Thôn Chương Hòa, Phường Hoài
Nhơn Bắc, Gia Lai

Cao Thế Huân Chương Hoà, Phường Hoài
Nhơn Bắc, Gia Lai

188 4101607711 CÔNG TY TNHH YẾN SÀO ĐẠI
TRIỀU

Khu phố Tân Thành 2, Phường
Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai

Đỗ Văn Đại Tam Quan Bắc, , Gia Lai

189 4101617131
CÔNG TY TNHH NHA KHOA

THẨM MỸ SÀI GÒN TÂM ĐỨC
GROUP

158 Nguyễn Chí Thanh, Phường
Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai

Đỗ Minh Phát
32 Linh Trung, Phường Linh

Xuân, TP Hồ Chí Minh

190 4101474620
CÔNG TY TNHH THỦY SẢN

MINH ĐƯỜNG
Khu phố Thiện Chánh 1, Phường

Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai
Lê Thị Kiều Thương

Khu phố Thiện Chánh 1,
Phường Hoài Nhơn Bắc, Gia

Lai

191 0301402760-005 Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương
Mại Vận Tải Lan Anh

Xóm 5, thôn Công Thạnh, Phường
Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai

Cao Lê Minh 46/52/17A Kha Vạn Cân, Xã
Bảo Lâm 2, Lâm Đồng

192 4100670051 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU
HẠN MAI SON

Thôn Thiện Chánh, Phường Hoài
Nhơn Bắc, Gia Lai

Mai Son Thôn Thiện Chánh, Phường
Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai

193 4101500253 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP
CÔNG NGHỆ 24 GIỜ

22 Nguyễn Chí Thanh, Phường
Tam Quan, Gia Lai

Nguyễn Thị Bích Thảo 22 Nguyễn Chí Thanh, Phường
Tam Quan, Gia Lai

194 4100323668
HTX Thảm Xuất Khẩu, Tam Quang

Bắc
Tân Thành II, Tam Quan Bắc,

Phường Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai
Đặng Đức Trung

Tân Thành II, Tam Quan Bắc,
Phường Hoài Nhơn Bắc, Gia

Lai
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195 4100487419 HTX Nông Nghiệp 2 Hoài Châu Bắc
Xóm 3, Thôn Qui Thuận, Xã Hoài

Châu Bắc, Phường Hoài Nhơn
Bắc, Gia Lai

Võ Long Thành
Xóm 3, Thôn Qui Thuận, Xã
Hoài Châu Bắc, Phường Hoài

Nhơn Bắc, Gia Lai

196 4100486084 HTX Nông Nghiệp 1 Hoài Châu Bắc
Thôn kiều An, Xã Hoài Châu Bắc,
Phường Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai

Nguyễn Tiến Châu
Thôn kiều An, Xã Hoài Châu
Bắc, Phường Hoài Nhơn Bắc,

Gia Lai

197 4100494818 HTX Nông Nghiệp Hoài Sơn I Hy Văn, Hoài Sơn, Phường Hoài
Nhơn Bắc, Gia Lai

Trầm Kim Hy Văn, Hoài Sơn, Phường
Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai

198 4100501575 HTX Nông Nghiệp Hoài Sơn II
Thôn An Hội, Xã Hoài Sơn,

Phường Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai
Trần Đình Chi

Thôn An Hội, Xã Hoài Sơn,
Phường Hoài Nhơn Bắc, Gia

Lai

199 4100539353 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Điện Năng Hoài
Châu

Thôn An Sơn, Xã Hoài Châu,
Phường Tam Quan, Gia Lai

Võ Đình Hướng Thôn An Sơn, Xã Hoài Châu,
Phường Tam Quan, Gia Lai

200 4100590769 DNTN Thương Mại Phú Mỹ 568 QL 1A, Thị Trấn Tam Quan,
Phường Tam Quan, Gia Lai

Huỳnh Thành 07/05 Bế Văn Đàn, Phường
Quy Nhơn Nam, Gia Lai

201 4100627553 Doanh Nghiệp Tư Nhân Công Nghệ
Xanh

Số 210 Quốc lộ 1A, Phường Tam
Quan, Gia Lai

Trần Thế Nguyên Số 210 Quốc lộ 1A, Phường
Tam Quan, Gia Lai

202 4100680839
Công Ty TNHH Thương Mại Hoà

Khánh

Xóm 1, Thôn Quy Thuận, Xã Hoài
Châu Bắc, Phường Hoài Nhơn

Bắc, Gia Lai
Hoàng Thị Tư

Thôn Qui Thuận, Phường Hoài
Nhơn Bắc, Gia Lai

203 4101145707
Doanh Nghiệp TN Sản Xuất Thương

Mại Mười Vàng
Khối 8, Phường Tam Quan, Gia

Lai
Nguyễn Văn Vàng

Khu phố Tân Thành 1, Phường
Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai

204 4101305238 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương
Mại Phú An Gia

Thôn Gia An Đông, Phường Hoài
Nhơn Bắc, Gia Lai

Phan Văn Thanh Thôn Gia An Đông, Phường
Hoài Nhơn, Gia Lai

205 0309959793-063

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một
Thành Viên Thương Mại Thời Trang

Dệt May Việt Nam - Siêu Thị Vinatex
Tam Quan

Cụm Công nghiệp Tam Quan,
Khối 5, Phường Tam Quan, Gia

Lai
Trương Công Định

Tổ 3, KV 5, Phường Quy Nhơn
Tây, Gia Lai

206 4101418337
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương

Mại Cơ Khí Huỳnh Phong
Thôn Thiện Chánh 1, Phường Hoài

Nhơn Bắc, Gia Lai
Huỳnh Phong

Thôn Thiện Chánh. Xã Tam
Quan Bắc, Phường Hoài Nhơn

Bắc, Gia Lai
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207 4100403842 Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt Hưng Số 342 QL1A, Phường Tam Quan,
Gia Lai

Huỳnh Ngọc Vấn Mỹ lộc 1, T.trấn Tam quan,
Phường Tam Quan, Gia Lai

208 4101366488 Công Ty TNHH D-Đại Dương Thôn Tân Thành, Phường Hoài
Nhơn Bắc, Gia Lai

Ngô Quang Vũ Tân Thành, T. Thành, Phường
Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai

209 4300105064 DNTN Đông Phương
Thôn Tân Thành 1, xã Tam Quan
bắc, Phường Hoài Nhơn Bắc, Gia

Lai
Hồ Thanh Cẩn

T Thành 1, T. Thành 1, Phường
Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai

210 4100596908 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương
Mại Dịch Vụ Khởi Nghiệp

359 Quốc Lộ 1A, Thị Trấn Tam
Quan, Phường Tam Quan, Gia Lai

Nguyễn Thị Ngọc Loan 184 QL1A, Phường Tam Quan,
Gia Lai

211 4100120812
Công Ty TNHH Thương Mại Mười

Tý

Thôn Thiện Chánh 1, Xã Tam
Quan Bắc, Phường Hoài Nhơn

Bắc, Gia Lai
Trương Hùng

Khu phố 6, Phường Tam Quan,
Gia Lai

212 4101679385
CÔNG TY TNHH TM DV KHANH

NHI
Thôn Hội An, Phường Tam Quan,

Gia Lai
Phạm Quốc Khanh

XÓM 8A, THÔN MỸ BÌNH 2,
Phường Hoài Nhơn Tây, Gia

Lai

213 4101619280
CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP
THƯƠNG MẠI THUẬN PHÁT

Số 227 Quang Trung, Phường Hoài
Nhơn Bắc, Gia Lai

Trần Thị Thọ
46/5C1 Nguyễn Bỉnh Khiêm,
Phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí

Minh

214 4101654292 CÔNG TY TNHH BỒI DƯỠNG
KIẾN THỨC MINH TRÍ

73 Nguyễn Chí Thanh, Phường
Tam Quan, Gia Lai

Đinh Minh Ân Hoài Châu Bắc, Phường Hoài
Nhơn Bắc, Gia Lai

215 4101584278 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
TỔNG HỢP HOA HỒNG

Số 209 Đường 3 Tháng 2, Phường
Tam Quan, Gia Lai

Lê Thị Bích Liên Khu phố 6, Phường Tam Quan,
Gia Lai

216 0313448978-002
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH CÔNG

TY TNHH TRANG THIẾT BỊ XÂY
DỰNG CƯỜNG PHÁT

thôn An Hội, Phường Hoài Nhơn
Bắc, Gia Lai

Phan Thị Tố Trâm
thôn An Hội, Phường Hoài

Nhơn Bắc, Gia Lai

217 0313617136-421
Địa điểm kinh doanh Tam Quan-Công
ty TNHH một thành viên chuyển phát
nhanh Thuận Phong-CN Nha Trang

Số 125 - Trần Phú, Phường Tam
Quan, Gia Lai

NGUYỄN THỊ HƯƠNG
QUỲNH

03 NGUYỄN VĂN TRỖI, TỔ
2, KHU PHỐ 9, Phường Quy

Nhơn Nam, Gia Lai

218 4101572057 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU
VÀNG KIM THIỆN PHÚ

242 B Trần Phú, Phường Tam
Quan, Gia Lai

Nguyễn Khắc Viện 242B Trần Phú, Phường Tam
Quan, Gia Lai
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Địa chỉ cư trú

219 4100433660 CÔNG TY TNHH TRIẾT NHUNG Số 184 QL 1A, khu phố 4, Phường
Tam Quan, Gia Lai

Đặng Đức Triết 623I Đỗ Xuân Hợp, Phường
Phước Long, TP Hồ Chí Minh

220 4101403193 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng
Mỹ Hương

Số 128 Quốc Lộ 1A, Phường Tam
Quan, Gia Lai

Nguyễn Thanh Hùng Số 128 Quốc Lộ 1A, Phường
Tam Quan, Gia Lai

221 4101447779 Công Ty TNHH Vận Tải Hoàng Mai Số 274 QL 1A, khối 5, Phường
Tam Quan, Gia Lai

Phạm Đình Mai Số 274 QL 1A, khối 5, Phường
Tam Quan, Gia Lai

222 4101398698 Công ty TNHH SX TM Dịch vụ
Trường Thịnh

Thôn Tân Thành 1, Phường Hoài
Nhơn Bắc, Gia Lai

Trương Thản Thiện Chánh 1, Phường Hoài
Nhơn Bắc, Gia Lai

223 4101201510 Công Ty TNHH In Và Thương Mại
Ngọc Lan

Số 223, Quốc Lộ 1A, Phường Tam
Quan, Gia Lai

Lê Đức Trực Số 223, Quốc Lộ 1A, Phường
Tam Quan, Gia Lai

224 4101488172 Công ty TNHH Tổng hợp Phúc
Khang

Khối 6, Phường Tam Quan, Gia
Lai

Nguyễn Tử Các Khối 6, Phường Tam Quan, Gia
Lai

225 4101420079 Công Ty TNHH Thương Mại Tân
Hữu Lộc

Số 584 Quốc Lộ 1A, Khối 7,
Phường Tam Quan, Gia Lai

Mai Anh Vũ Số 584 Quốc Lộ 1A, Khối 7,
Phường Tam Quan, Gia Lai

226 4100627112 DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ HOÀNG HUY

QL 1A Số 214, TT Tam Quan,
Phường Tam Quan, Gia Lai

Đỗ Thị Thức Khối 4, Khối 4, Phường Tam
Quan, Gia Lai

227 4100666506 Công Ty TNHH An Phúc Thịnh Thôn Thành Sơn, Phường Tam
Quan, Gia Lai

Nguyễn Văn Thu Thôn Thành Sơn, Phường Tam
Quan, Gia Lai

228 4100747811 Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch
Vụ Huyền Trân

Số 112 Nguyễn Chí Thanh,
Phường Tam Quan, Gia Lai

La Thị  Huyền Trân Khu phố 7, Phường Tam Quan,
Gia Lai
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